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	BỘ CÔNG AN


Số:        /BC-BCA-VPB
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày        tháng 5 năm 2026



BÁO CÁO
Về một số vấn đề trọng tâm trong thực hiện nhiệm vụ khoa học,
công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 phục vụ
Phiên họp lần thứ 3 năm 2026 của Ban Chỉ đạo 57 Chính phủ

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Căn cứ Công văn số 3851/VPCP-CĐS ngày 29/4/2026 của Văn phòng Chính phủ về việc chuẩn bị nội dung phục vụ Phiên họp lần thứ ba năm 2026 của Ban Chỉ đạo 57 Chính phủ, Bộ Công an báo cáo một số vấn đề trọng tâm trong thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 trong thời gian qua, cụ thể như sau:
I. TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI CÁC NHIỆM VỤ CỦA CÁC BỘ, NGÀNH
	Từ sau Báo cáo số 739/BCA-VPB ngày 20/4/2026 của Bộ Công an, các bộ, ngành đã rà soát, triển khai, giải quyết các nhiệm vụ chậm, muộn. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn 73 nhiệm vụ quá hạn chưa hoàn thành. Trong đó, 30 nhiệm vụ chung các bộ, ngành, địa phương, 04 nhiệm vụ giao đồng chủ trì, đa cơ quan; Bộ Nội vụ (18), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (16), Bộ Y tế (15), Bộ Công an (8), Bộ Nông nghiệp và Môi trường (6), Bộ Khoa học và Công nghệ (6), Bộ Tài chính (6), Bộ Giáo dục và Đào tạo (5), Bộ Công Thương (2), Bộ Xây dựng (2), Bộ Quốc phòng (1), Bộ Dân tộc và Tôn giáo (1), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (1) (Phụ lục 1 kèm theo).
Căn cứ Công văn số 3653/VPCP-CĐS ngày 24/4/2026 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai nhiệm vụ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 và Công văn số 1954/BCA-VPB ngày 15/4/2026 của Bộ Công an về việc phối hợp xây dựng Báo cáo tình hình triển khai, các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ Nghị quyết số 57-NQ/TW, tính đến ngày 08/5/2026, đã có 10/15 đơn vị bộ, ngành[footnoteRef:1], 18/34 địa phương[footnoteRef:2], 02 doanh nghiệp đồng hành[footnoteRef:3] có Báo cáo gửi về Bộ Công an; còn 06/15 đơn vị bộ, ngành (Bộ Công thương, Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Nông nghiệp và Môi trường), 16/34 đơn vị địa phương (An Giang, Bắc Ninh, Đồng Tháp, Hà Nội, Hà Tĩnh, Hải Phòng, Lai Châu, Lạng Sơn, Lào Cai, Nghệ An, Ninh Bình, Phú Thọ, Quảng Trị, Sơn La, Thanh Hóa, Tuyên Quang) và 06 doanh nghiệp đồng hành (Viettel, VNPT, FPT, Tecapro, CMC, MK) chưa có kết quả gửi về Bộ Công an. Mặc dù Bộ Công an, với vai trò Cơ quan thường trực, đã chủ động đôn đốc các bộ, ngành, địa phương cập nhật tiến độ, nhận diện khó khăn, vướng mắc, nhưng báo cáo của nhiều đơn vị vẫn còn chung chung, chưa bám sát các nhiệm vụ chậm, quá hạn, chưa làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm, lộ trình xử lý và biện pháp tháo gỡ cụ thể, gây khó khăn cho công tác tổng hợp, đánh giá và tham mưu chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. [1:  Bộ Nội vụ, Bộ Xây dựng, Bộ Tư pháp, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Bộ Ngoại Giao, Bộ Khoa học và Công nghệ, Ngân hàng nhà nước Việt Nam, Bộ Quốc Phòng, Thanh tra Chính phủ.]  [2:  Cà Mau, Cần Thơ, Cao Bằng, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Điện Biên, Đồng Nai, Gia Lai, Hồ Chí Minh, Huế, Hưng Yên, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Quảng Ngãi, Quảng Ninh, Tây Ninh, Thái Nguyên, Vĩnh Long]  [3:  Mobifone, GTEL] 

II. THỰC TRẠNG TRIỂN KHAI VÀ SẢN PHẨM ĐẠT ĐƯỢC
Quá trình chuyển đổi số và phát triển khoa học công nghệ đã hình thành các nhóm sản phẩm chủ lực với những số liệu cụ thể như sau:
1. Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo
 a. Về nhóm Công nghệ chiến lược (CNCL): Trong năm 2025, hệ sinh thái doanh nghiệp CNCL tại Việt Nam có 875 doanh nghiệp với tổng doanh thu 79,90 tỷ USD, nhưng xuất hiện sự mất cân đối nghiêm trọng khi khối FDI chiếm tới 99,4% doanh thu. Sự hiện diện của các doanh nghiệp nội đối với các nhóm công nghệ cốt lõi (như Trí tuệ nhân tạo (AI), Chip bán dẫn, Điện toán đám mây và lượng tử) yếu với tỷ trọng dưới 0,5%. Chỉ có mảng Đất hiếm/đại dương/lòng đất (19,3%) và Hàng không vũ trụ (16,1%) là những lĩnh vực doanh nghiệp nội có sự hiện diện đáng kể, nhưng quy mô tuyệt đối của các ngành này vẫn còn thấp. Sản phẩm CNCL hiện tập trung vào các lĩnh vực hạ tầng, điều khiển và lưu trữ, nhưng phần lớn doanh nghiệp trong nước vẫn ở phân khúc phụ trợ, chưa làm chủ công nghệ lõi và chưa hình thành nhiều sản phẩm đầu chuỗi có khả năng dẫn dắt thị trường [footnoteRef:4]. [4:  Lĩnh vực Chip và linh kiện: Sản phẩm tiêu biểu là Chip chuyên dụng (CPU) do Intel Products Việt Nam đóng gói/kiểm thử; Chip AI và Chip IoT do Vexos Việt Nam và Amkor Technology VN triển khai.
Lưu trữ và Hạ tầng số: Các sản phẩm SSD/HDD của Hanyang Digitech và Hana Micron; hạ tầng Trung tâm dữ liệu (Server) của Viettel và Fushan Technology.
Điều khiển tự động và Robot: Sản phẩm PLC của Sài Gòn Fabrication (giá trị xuất khẩu cao nhất khối nội - 73 triệu USD), Elentec, TOJI; Robot công nghiệp của Weldcom và Rorze Robotech.
Năng lượng và Y sinh: Tấm pin mặt trời của Jinko Solar, JA Solar; Vắc xin thế hệ mới của Trung tâm NC SX Vắc xin & Sinh phẩm.] 

Qua tổng hợp thống kê sản phẩm do các bộ, ngành, địa phương gửi về (Phụ lục 2 kèm theo), có thể nhận diện rõ hơn tình hình sản phẩm khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số:
- 24 đơn vị báo cáo có sản phẩm gồm: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Bộ Ngoại giao, Bộ Công Thương, Bộ Công an, Cà Mau, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, An Giang, Hải Phòng, Hưng Yên, Điện Biên, Đồng Tháp, Huế, Lâm Đồng, Nghệ An, Quảng Trị, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Hà Nội, Ninh Bình, Vĩnh Long, Phú Thọ, Lào Cai.
- 08 đơn vị chưa có sản phẩm gồm: Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nội vụ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Lai Châu, Tây Ninh, Lạng Sơn, Đắk Lắk.
- 16 đơn vị chưa cung cấp thông tin gồm: Bộ Tư pháp, Thanh tra Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Gia Lai, Đồng Nai, Khánh Hòa, Bắc Ninh, Quảng Ngãi, Quảng Ninh, Cần Thơ, Sơn La, Thái Nguyên, Cao Bằng, Tuyên Quang.
Tổng số sản phẩm được thống kê là 348 sản phẩm. Trong đó, có 99/348 (28%) được các đơn vị tự xác định là sản phẩm thuộc nhóm công nghệ chiến lược (bộ, ngành 33/99 (33%) sản phẩm, địa phương 66/99 (67%) sản phẩm), tập trung chủ yếu vào trí tuệ nhân tạo, blockchain, robot, UAV, IoT, GIS, dữ liệu lớn, an toàn an ninh mạng, công nghệ y sinh, bản sao số, AR/VR, nông nghiệp thông minh; 249/348 (72%) sản phẩm không thuộc nhóm công nghệ chiến lược (bộ, ngành 15/249 (6%) sản phẩm, địa phương 234/249 (94%) sản phẩm), chủ yếu là các nhiệm vụ nghiên cứu ứng dụng, quy trình kỹ thuật, mô hình sản xuất, sản phẩm nông nghiệp, thủy sản, dược liệu, văn hóa số, phần mềm quản lý, cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin, nền tảng phục vụ quản trị, điều hành và cung cấp dịch vụ công.
Về tình trạng triển khai sản phẩm, trong 99 sản phẩm công nghệ chiến lược do các đơn vị báo cáo, mới có 12/99 (12%) sản phẩm ở giai đoạn thương mại[footnoteRef:5]; 27/99 (27%) sản phẩm ở giai đoạn ứng dụng/triển khai; 28/99 (37%) sản phẩm ở giai đoạn thử nghiệm/thí điểm; 18/99 (18%) sản phẩm ở giai đoạn nghiên cứu; 12/99 (12%) sản phẩm ở giai đoạn đăng ký/đề xuất; 02/99 (2%) sản phẩm chưa nêu tình trạng. Như vậy, có 60/99 (60%) sản phẩm vẫn đang ở các giai đoạn đăng ký, nghiên cứu, thử nghiệm, thí điểm hoặc chưa nêu rõ tình trạng; chỉ 39/99 (39%) sản phẩm đã bước sang giai đoạn ứng dụng, triển khai hoặc thương mại hóa. [5:  Thuộc 05 đơn vị, gồm: Bộ Công Thương 02 sản phẩm (Camera AI giám sát quy trình sản xuất thời gian thực, Robot công nghiệp); Đà Nẵng 01 sản phẩm (Anti-DdoS); Thành phố Hồ Chí Minh 01 sản phẩm (Sàn giao dịch công nghệ phiên bản mới); Điện Biên 01 sản phẩm (hệ thống mạng 5G); Ninh Bình 07 sản phẩm (LED Chip, LED package; bản mạch in PWB; cảm biến, thiết bị kiểm soát, sản phẩm điện tử; bộ phận đánh lửa, linh kiện bán dẫn, PCB, SMT; tấm bán dẫn silic tinh thể; linh kiện từ thạch anh cho thiết bị sản xuất chất bán dẫn; máy tính xách tay).
] 
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Trong các đơn vị báo cáo về sản phẩm công nghệ chiến lược, đáng chú ý, Bộ Công Thương là đơn vị báo cáo có số lượng sản phẩm công nghệ chiến lược lớn nhất với 25 sản phẩm, tập trung vào AI ngành điện, bản sao số nhà máy, truy xuất nguồn gốc hàng hóa, robot công nghiệp, pin thể rắn, BESS, hydrogen xanh, cáp điện ngầm cho điện gió ngoài khơi, đất hiếm, UAV đo vẽ địa hình và đánh giá trữ lượng khoáng sản; tuy nhiên sản phẩm đã thương mại hóa mới tập trung ở camera AI giám sát quy trình sản xuất và robot công nghiệp, còn các sản phẩm năng lượng mới, vật liệu mới, đất hiếm chủ yếu ở giai đoạn nghiên cứu, thử nghiệm; trong đó đã thương mại 02 sản phẩm (Camera AI giám sát quy trình sản xuất thời gian thực; Robot công nghiệp). Đà Nẵng có 07 sản phẩm, trong đó 01 sản phẩm Anti-DDoS đã chuyển sang thương mại hóa, còn BasalPay, MIMO, Delta X Smart Robot, hệ thống thu hồi kính tấm pin năng lượng mặt trời, AVOCA AI đang ở giai đoạn thử nghiệm, phòng học ảo AI ở giai đoạn nghiên cứu. Huế có 08 sản phẩm, tập trung vào AI chính quyền số, AI kinh tế - xã hội, bản sao số, IoT đô thị, AR/VR di sản, camera AI xử lý tại biên, nhưng chủ yếu ở giai đoạn thử nghiệm, đăng ký hoặc chưa nêu tình trạng. Bộ Y tế có 04 sản phẩm công nghệ y sinh chiến lược, gồm vắc xin mRNA điều trị ung thư, CAR-T Cell, liệu pháp tế bào gốc, in 3D cá thể hóa, đều đang ở giai đoạn nghiên cứu, thử nghiệm hoặc ứng dụng bước đầu. Bộ Giáo dục và Đào tạo có 04 sản phẩm, trong đó Edge AI và tiêu chuẩn, giải pháp kỹ thuật cho đường sắt tốc độ cao đang triển khai; AI Tutor và nền tảng thực tế ảo hỗ trợ dạy học STEM đang ở giai đoạn đề xuất nghiên cứu. Bộ Công an đã cơ bản làm chủ 03 nhóm CNCL (an ninh mạng; dữ liệu lớn, điện toán đám mây; công nghệ Blockchain); xuất phát từ yêu cầu thực tế, Bộ đã tự chủ nghiên cứu (có bằng sở hữu trí tuệ), sản xuất 14 loại sản phẩm CNCL với chất lượng cao hơn các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật của Việt Nam, nổi bật là: (1) 02 sản phẩm an ninh mạng (Tường lửa quốc gia và Phòng chống mã độc, bảo vệ đầu cuối EDR); (2) Tự chủ 100% thiết kế và mã nguồn, giải pháp phần mềm đối với 04 sản phẩm công nghệ dữ liệu lớn, blockchain, AI; (3) 02 dòng UAV trinh sát; làm chủ thiết kế và đưa vào vận hành thử nghiệm thực tế 02 hệ thống phát hiện, chế áp UAV; (4) 05 loại Camera AI. Điện Biên có 09 sản phẩm, gồm AI nông nghiệp, chatbot y tế, IoT, UAV, du lịch thông minh, trung tâm dữ liệu, an toàn thông tin, trong đó mới có phần mềm trợ lý AI nông nghiệp đã ứng dụng và hệ thống mạng 5G ở giai đoạn thương mại. Hà Nội có 04 sản phẩm, đáng chú ý là quy trình điều trị thoái hóa khớp bằng tế bào gốc đã nghiệm thu, ứng dụng thực tế; robot tự hành và truy xuất nguồn gốc an toàn thực phẩm đang thử nghiệm, công nghệ lượng tử ở giai đoạn xây dựng chương trình nghiên cứu.
b. Về nguồn kinh phí
Trong 348 sản phẩm cụ thể, có 173/348 (50%) sản phẩm chỉ nêu nguồn kinh phí thường xuyên, kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ, nguồn đầu tư công, nguồn của đơn vị hoặc nguồn lồng ghép khác; 19/348 (5%) sản phẩm nêu nguồn kinh phí 57 hoặc đang chờ thẩm định/phê duyệt nguồn 57; 06/348 (2%) sản phẩm nêu đồng thời nguồn kinh phí thường xuyên/nguồn của đơn vị và nguồn 57; 150/348 (43%) sản phẩm chưa nêu nguồn kinh phí.
Đối với 99 sản phẩm công nghệ chiến lược, có 32/99 (32%) sản phẩm nêu nguồn kinh phí thường xuyên/nguồn khác; 14/99 (14%) sản phẩm nêu nguồn kinh phí 57 hoặc đang chờ thẩm định/phê duyệt nguồn 57; 06/99 (6%) sản phẩm nêu đồng thời nguồn thường xuyên/nguồn của đơn vị và nguồn 57; 47/99 (47%) sản phẩm chưa nêu nguồn kinh phí. Đối với 249 sản phẩm ngoài công nghệ chiến lược, có 141/249 (57%) sản phẩm nêu nguồn kinh phí thường xuyên/nguồn khác; 05/249 (2%) sản phẩm nêu nguồn kinh phí 57; 103/249 (41%) sản phẩm chưa nêu nguồn kinh phí. Số liệu này cho thấy việc đăng ký sản phẩm chưa gắn chặt với bố trí nguồn lực, chưa gắn với nguồn kinh phí 57, nhất là ở nhóm công nghệ chiến lược khi 14/99 (14%) sản phẩm nêu nguồn kinh phí 57, 47/99 (47%) sản phẩm chưa nêu nguồn kinh phí, trong khi đây là nhóm cần ưu tiên đầu tư có trọng tâm, trọng điểm để hình thành năng lực tự chủ và sản phẩm có khả năng dẫn dắt.
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c. Về năng lực nghiên cứu và các sản phẩm khoa học tiêu biểu
Các cơ sở giáo dục đại học đang khẳng định vai trò là hạt nhân nghiên cứu của quốc gia. Các cơ sở giáo dục đại học đóng góp khoảng 80-84% số lượng công bố quốc tế (WoS/Scopus) của cả nước. Số công bố quốc tế năm 2025 tăng 11,3% và số sáng chế tăng khoảng 20% so với năm 2024. Đáng chú ý, việc triển khai Đề án trung tâm đào tạo xuất sắc và tài năng về công nghệ 4.0 đã bước đầu tạo được hệ sinh thái hợp tác nghiên cứu - đổi mới sáng tạo. Đến nay, đã hình thành 13 mạng lưới, thu hút sự tham gia của gần 350 đối tác và bước đầu đề xuất hơn 100 sản phẩm công nghệ. Nhận thức về sở hữu trí tuệ đã được nâng lên, dẫn đầu bởi các đại học lớn như Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP.HCM và Đại học Bách khoa Hà Nội. Tuy nhiên, Việt Nam cần tiếp tục thắt chặt hơn nữa trong bảo hộ sở hữu trí tuệ.[footnoteRef:6] [6:  Ngày 30/4/2026, Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) công bố Báo cáo đánh giá thường niên về tình hình bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ trên phạm vi toàn cầu, đánh giá Việt Nam thuộc danh sách “quốc gia nước ngoài ưu tiên” (PFC).] 

Về các sản phẩm cụ thể, Đại học Bách khoa Hà Nội đang thương mại hóa hơn 70 sản phẩm nghiên cứu; triển khai xây dựng Phòng thí nghiệm AI-Edge theo mô hình “3 Nhà”. Đại học Quốc gia TP.HCM ký thỏa thuận với Ban Quản lý Khu công nghệ cao để phát triển mô hình “Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc tế” xây dựng vườn ươm công nghệ và quỹ đầu tư doanh nghiệp spin-off giai đoạn 2025-2030. Đại học Đà Nẵng phát triển 20 nhóm nghiên cứu và xác định 15 nhóm sản phẩm chiến lược. Viện Khoa học &Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc (VKIST) đã ký kết các hợp đồng chuyển giao công nghệ cho doanh nghiệp trong lĩnh vực dược mỹ phẩm và thảo dược. Các đại học hàng đầu đã ban hành các đề án riêng với mức đãi ngộ lớn để cạnh tranh nguồn nhân lực chất lượng cao. Tuy nhiên, hệ thống hạ tầng nghiên cứu đang đối mặt với những thách thức lớn về trang thiết bị và nhân lực.[footnoteRef:7] Mô hình hợp tác 3 Nhà và các Khu công nghệ cao dù bước đầu thu hút được nguồn vốn FDI lớn nhưng vẫn chưa thể bứt phá do Bộ Giáo dục và Đào tạo thiếu quyết liệt trong bố trí kinh phí, còn các địa phương thì chậm trễ trong việc triển khai kế hoạch khắc phục các yếu kém về hạ tầng xã hội và liên kết vùng. [7:  Cả nước có 16 PTN trọng điểm quốc gia được đầu tư từ năm 2012. Tuy nhiên, nhiều nơi thiết bị đã lạc hậu 2-3 thế hệ so với quốc tế và thiếu tính đồng bộ. Các PTN đang suy giảm nhân sự nghiêm trọng, tỷ lệ giảm từ 20-50%, cá biệt có nơi không còn nhân sự cơ hữu do thu nhập thấp hơn 5-10 lần so với khu vực tư nhân hoặc nước ngoài.] 

Về đổi mới sáng tạo, cả nước có 36 tổ chức thực hiện các chức năng của trung tâm đổi mới sáng tạo (khối cơ quan Trung ương có 6 tổ chức; khối địa phương có 30 tổ chức tại 25 tỉnh/thành phố). Tuy nhiên, hoạt động chưa hiệu quả, chưa có trung tâm đổi mới sáng tạo nào được chính thức công nhận để hưởng ưu đãi do còn nhiều vướng mắc. Một trong điểm nghẽn phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo ở Việt Nam chính là việc còn nhiều đầu mối tại các cơ quan Trung ương dẫn đến phân tán nguồn lực và thiếu thống nhất trong triển khai thực hiện.
d. Tính chất sản phẩm khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo hiện nay
Một số địa phương đã chủ động triển khai các sản phẩm thực tiễn gắn với yêu cầu của lĩnh vực, đặc thù thế mạnh của địa phương.[footnoteRef:8] Tuy nhiên, đi sâu phân tích bản chất của các sản phẩm chỉ ra rằng mặc dù có các đột phá cốt lõi ở tầm quốc gia, nhưng ở cấp cơ sở, phần nhiều vẫn là hệ quả của việc ứng dụng công nghệ mua sẵn chứ chưa phải là sự đổi mới sáng tạo thực chất: [8:  Cụ thể như: (1) Thành phố Hà Nội đã đưa vào vận hành Nền tảng không gian làm việc số (HanoiWork) dùng chung cho toàn bộ hệ thống chính trị nhằm liên kết dữ liệu và quy trình. Thành phố cũng giải quyết dứt điểm rào cản hạ tầng bằng việc đầu tư 609 tỷ đồng mua sắm cấu hình thiết bị phù hợp và cấp 138 tỷ đồng để vận hành 139 Điểm Hỗ trợ dịch vụ công số. (2) Thành phố Hồ Chí Minh tiếp cận việc cung cấp dịch vụ hành chính công theo hướng thí điểm linh hoạt, nổi bật là việc triển khai mô hình robot - kiosk phục vụ người dân tại các cơ quan hành chính.] 

- Phần lớn các hệ thống giải quyết thủ tục hành chính hay phần mềm chuyên ngành tại các địa phương được hỗ trợ, xây dựng trực tiếp bởi các tập đoàn công nghệ và viễn thông lớn như Viettel, VNPT, MobiFone, FPT. Sự hiện diện của các doanh nghiệp nội đối với công nghệ lõi (AI, chip bán dẫn, điện toán lượng tử) còn yếu với tỷ trọng doanh thu dưới 0,5%.
- Số hóa chưa đi liền với tái cấu trúc quy trình. Sản phẩm của đổi mới sáng tạo phải góp phần thay đổi cách thức làm việc, nhưng hiện tỷ lệ hồ sơ cấp kết quả điện tử để tái sử dụng chỉ đạt 15% và tỷ lệ khai thác sử dụng lại dữ liệu chỉ dừng ở mức 1,5%. Thực tế này chứng minh nhiều cơ quan chỉ đang thực hiện số hóa thủ tục giấy, vẫn yêu cầu người dân tự nhập hoặc đính kèm hồ sơ thay vì tái thiết kế quy trình số khai thác từ dữ liệu tập trung.
- Sản phẩm chưa thực sự là kết quả của đổi mới sáng tạo theo Mô hình 3 Nhà. Để có sản phẩm đổi mới sáng tạo thực sự đòi hỏi sự liên kết giữa Nhà nước, Nhà trường và Doanh nghiệp. Tuy nhiên, hoạt động này đang bị cản trở bởi các quy định về định giá tài sản trí tuệ và cơ chế tài chính. Dẫn đến việc dù khối viện, trường có năng lực nghiên cứu lớn nhưng địa phương, bộ ngành vẫn ưu tiên các sản phẩm thương mại hóa sẵn có trên thị trường.
2. Chuyển đổi số và Đề án 06
a. Về định danh và dịch vụ công dân số
Công tác chuyển đổi số đã có những bước tiến đáng ghi nhận, đặc biệt liên quan đến phát triển công dân số. Bộ Công an tiếp tục nâng cấp, mở rộng tiện ích trên VNeID, đạt hơn 500 triệu lượt truy cập, trung bình khoảng 06 triệu lượt/ngày; đã tích hợp thông tin người ứng cử phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, xây dựng cổng ký số tập trung với trên 500 nghìn lượt đăng ký, thực hiện thông báo đánh giá kết quả giải quyết thủ tục hành chính của từng bộ, ngành đến tài khoản định danh của người đứng đầu cơ quan; tích hợp 20,2 triệu giấy phép lái xe, 7,4 triệu đăng ký xe, 26,4 triệu thẻ Bảo hiểm y tế, 423 nghìn giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, 476 nghìn phiếu lý lịch tư pháp. Đồng thời, triển khai dịch vụ công trên VNeID với khoảng 425 nghìn lượt truy cập/ngày, tích hợp Sổ sức khỏe điện tử với hơn 41 triệu thông tin công dân, hỗ trợ mua thuốc tại nhà thuốc đã định danh; triển khai Cổng ký số tập trung, đấu giá tài sản trên nền tảng định danh điện tử và tiếp tục mở rộng các tiện ích như thi hành án dân sự, xuất nhập bến tàu cá trên VNeID.
b. Về tạo lập Cơ sở dữ liệu (CSDL)
Đến nay, đối với 12 CSDL quốc gia, chuyên ngành trọng yếu gồm 11 CSDL theo Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW và CSDL bản án, quyết định của Tòa án, đã có 04/12 CSDL hoàn thành, có nền tảng từ trung ương đến địa phương, đã làm sạch, kết nối, chia sẻ và đồng bộ dữ liệu theo thời gian thực về Trung tâm Dữ liệu quốc gia, gồm: CSDL quốc gia về tài chính; CSDL hộ tịch điện tử; CSDL bản án, quyết định Tòa án; CSDL quốc gia về đất đai. Còn 08/12 CSDL đang hoàn thiện, trong đó: 02 CSDL (CSDL hàng hoá (hoá chất, tiền chất) và CSDL ngành giáo dục) đã có nền tảng nhưng chưa đồng bộ do vướng kỹ thuật, ký số dữ liệu; 04 CSDL (CSDL quốc gia về hoạt động xây dựng, CSDL ngành nông nghiệp, CSDL quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập, CSDL quốc gia về y tế) đã có nền tảng nhưng chưa bảo đảm yêu cầu; 02 CSDL (CSDL quốc gia về an sinh xã hội, CSDL xử lý vi phạm hành chính) chưa có nền tảng, chưa có quy trình tạo lập dữ liệu,. 
Đối với 104 CSDL theo Nghị quyết số 11/NQ-CP, đã có 58/104 CSDL đã hoàn thành kết nối, đồng bộ và có phát sinh dữ liệu về Trung tâm Dữ liệu quốc gia; còn 46/104 CSDL chưa kết nối, đồng bộ, trong đó 36 CSDL chậm tiến độ hoàn thành trong năm 2025.
3. Cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm, đơn giản hóa, phân cấp TTHC và điều kiện kinh doanh
- Về phân cấp TTHC, cắt giảm điều kiện kinh doanh (ĐKKD) và cắt giảm, đơn giản hóa TTHC: Thực hiện Kết luận số 18-KL/TW, ngay trong tháng đầu nhiệm kỳ, Chính phủ đã ban hành đồng loạt 08 nghị quyết[footnoteRef:9] về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa TTHC và ĐKKD. Các nghị quyết đã đặt nền tảng cho việc sửa đổi, bổ sung đồng bộ hệ thống pháp luật với quy mô lớn, trong đó bãi bỏ 184 TTHC, phân cấp xuống địa phương 134 TTHC, đơn giản hóa 394 TTHC; bãi bỏ 890 ĐKKD, đơn giản hóa 04 ĐKKD được sửa đổi tại 155 nghị định, 02 nghị quyết của Chính phủ và 06 quyết định của Thủ tướng Chính phủ, hướng tới mục tiêu giảm trên 50% thời gian và chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp. [9:  Gồm: (1) Nghị quyết 17/2026/NQ-CP; (2) Nghị quyết 18/2026/NQ-CP; (3) Nghị quyết 19/2026/NQ-CP; (4) Nghị quyết 20/2026/NQ-CP; (5) Nghị quyết 21/2026/NQ-CP; (6) Nghị quyết 22/2026/NQ-CP; (7) Nghị quyết 23/2026/NQ-CP; (8) Nghị quyết 24/2026/NQ-CP.] 

- Về cắt giảm ngành, nghề kinh doanh: Tổng số ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo Phụ lục IV Luật Đầu tư năm 2025: 198 ngành nghề. Đến ngày 27/04/2026, các Bộ, cơ quan đã đề nghị cắt giảm: 56 ngành nghề, đạt 28,3%. 
- Về triển khai xây dựng dự thảo Nghị quyết cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, ĐKKD theo Nghị quyết số 206/2025/QH15: Hiện nay, Bộ Tư pháp đang khẩn trương phối hợp với các Bộ ngành có liên quan xây dựng và trình Chính phủ ban hành Nghị quyết cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa TTHC, ĐKKD thuộc phạm vi quản lý của các Bộ, cơ quan theo Nghị quyết số 206/2025/QH15, thời gian dự kiến trong tháng 05/2026.
- Kết quả thực hiện Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP ngày 15/11/2025 của
Chính phủ quy định cắt giảm, đơn giản hóa TTHC dựa trên dữ liệu: (i) Về sửa đổi, bổ sung VBQPPL tính đến ngày 25/4/2026, có 43 VBQPPL[footnoteRef:10] được ban hành/trình cấp có thẩm quyền ban hành để thực thi. Theo đó, số TTHC đã được sửa đổi, bổ sung VBQPPL để cắt giảm hoặc thay thế thành phần hồ sơ bằng dữ liệu là 201/794 TTHC (chiếm tỷ lệ 25,31%). Số lượng VBQPPL cần sửa đổi, bổ sung bảo đảm có hiệu lực trước ngày 01/3/2027 là 159 văn bản; (ii) Về tái cấu trúc TTHC: tổng số TTHC được tái cấu trúc đến thời điểm ngày 25/04/2026 là 580/782 TTHC (đạt tỷ lệ 74,16%). Trong đó, có 09 Bộ, ngành[footnoteRef:11] đã hoàn thành 100% nhiệm vụ tái cấu trúc TTHC theo Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP; số TTHC chưa thực hiện tái cấu trúc là 202 TTHC, thuộc phạm vi quản lý của 08 Bộ, gồm: Khoa học và Công nghệ (65/130), Văn hóa, Thể thao và Du lịch (41/59), Nông nghiệp và Môi trường (34/46), Ngoại giao (22/22), Dân tộc và Tôn giáo (16/20), Xây dựng (4/59); (iii) Về dữ liệu và hạ tầng: Đến nay 09/09 Cơ sở dữ liệu (CSDL) đã công bố thông tin CSDL được khai thác, sử dụng thay thế giấy tờ trong thành phần hồ sơ TTHC[footnoteRef:12]. [10:  Gồm: 04 Luật; 19 Nghị định; 02 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; 18 Thông tư.]  [11:  Gồm: Bộ Công Thương: 162/162 TTHC, Bộ Tư pháp: 71/71 TTHC, Bộ Quốc phòng: 07/07 TTHC; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: 21/21 TTHC, Bộ Công an: 34/34 TTHC, Bộ Tài chính: 22/22 TTHC, Bộ Giáo dục và Đào tạo: 49/49, Bộ Nội vụ: 33/33; Bộ Y tế 51/51.]  [12:  Gồm: CSDL quốc gia về dân cư; CSDL hộ tịch điện tử; CSDL nền tảng Sổ sức khoẻ điện tử; CSDL về đăng ký phương tiện; CSDL lý lịch tư pháp; CSDL Giấy phép lái xe; CSDL quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp; CSDL quốc gia về Đất đai; CSDL quốc gia về Bảo hiểm.] 

- Kết quả thực hiện TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông: Thực hiện Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 09/6/2025 của Chính phủ, đến nay 100% các địa phương đã thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công (TTPVHCC) và đưa vào vận hành bảo đảm thông suốt, phục vụ giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp. Đến thời điểm báo cáo, cả nước đã có 3.193 Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã tại 33/34 địa phương đi vào hoạt động, cùng với 01 mô hình Trung tâm Phục vụ hành chính công một cấp tại thành phố Hà Nội. Toàn bộ 3.321 đơn vị hành chính cấp xã đã thành lập các đơn vị sự nghiệp công lập cung ứng dịch vụ công cơ bản, thiết yếu, tạo nền tảng quan trọng cho việc nâng cao chất lượng phục vụ người dân. 100% địa phương đã công bố danh mục TTHC tiếp nhận và giải quyết không phụ thuộc địa giới hành chính trong phạm vi cấp tỉnh. Theo đó, việc triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông đang được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, từng bước nâng cao chất lượng phục vụ và sự hài lòng của người dân, tổ chức.
[bookmark: _Hlk209446992]- Kết quả triển khai kiến trúc hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp Bộ, cấp tỉnh (theo Nghị quyết số 268/NQ-CP ngày 31/08/2025 của Chính phủ): 14/14 bộ, ngành đã hoàn thành việc tích hợp hệ thống thông tin giải quyết TTHC của bộ, ngành với Cổng Dịch vụ công quốc gia tại Trung tâm dữ liệu quốc gia, chưa hoàn thành kiểm thử dịch vụ công trực tuyến trên môi trường chính thức.
II. ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT VỀ THỰC TRẠNG
Trên cơ sở phân tích thực tiễn triển khai tại các bộ, ngành, địa phương, Cơ quan Thường trực nhận diện những tồn tại, hạn chế, cụ thể như sau:
Một là, thiếu tính liên kết trong mối quan hệ công tác giữa Trung ương và địa phương. Hiện đang tồn tại thực trạng bộ, ngành làm việc của bộ, ngành, địa phương làm việc của địa phương, ít có sự giao thoa, kết nối, bổ trợ. Bộ, ngành chưa phát huy vai trò tư lệnh, đầu tàu, dẫn dắt địa phương. Nhất là, việc kiểm tra, giám sát của các bộ, ngành đối với địa phương theo ngành dọc chưa thực chất, chủ yếu dừng lại ở việc tổng hợp báo cáo định kỳ, thiếu đánh giá thực tế chất lượng sản phẩm, gắn với các tiêu chí định lượng cụ thể. Mặc dù phương châm hành động đã được quán triệt để tạo đột phá, nhưng thực tế nhiều địa phương vẫn vận hành theo tư duy có chỉ đạo, hướng dẫn mới làm, dẫn đến tình trạng trì trệ trong việc triển khai, thực hiện các nhiệm vụ được giao. Nhiều địa phương như Đắk Lắk hay Đồng Nai có tình trạng “phụ thuộc vào việc chỉ đạo xây dựng các CSDL quốc gia” nên chưa thể chủ động triển khai CSDL chuyên ngành để phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước, thực tiễn tại địa phương, dẫn đến hiện tượng đầu tư manh mún.
Hai là, thiếu hàm lượng khoa học cho việc phát triển các sản phẩm công nghệ,  chưa gắn với thực tiễn đặc thù, còn nhầm lẫn giữa sản phẩm đổi mới sáng tạo và sản phẩm ứng dụng công nghệ thông thường. Nghị quyết 57 yêu cầu đổi mới sáng tạo phải dựa trên khoa học, nhưng các “sản phẩm” hiện nay chủ yếu là các sản phẩm thương mại, có sẵn trên thị trường, thay vì là kết quả của quá trình nghiên cứu, ứng dụng để giải quyết các bài toán đặc thù của bộ,  ngành, địa phương. Ở cấp Trung ương, chưa xác định được đầy đủ sản phẩm đặc thù gắn với chức năng quản lý nhà nước theo từng lĩnh vực: Bộ Công Thương chưa thể hiện rõ các sản phẩm khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo về năng lượng, quy hoạch điện, logistics, quản lý thị trường, dữ liệu hàng hóa, chuỗi cung ứng. Bộ Y tế chưa làm rõ sản phẩm về thuốc mới, thiết bị y tế, dữ liệu sức khỏe, bệnh án điện tử, hồ sơ sức khỏe điện tử. Bộ Nông nghiệp và Môi trường chưa làm nổi bật sản phẩm về giống cây trồng, vật nuôi, công nghệ bảo quản, chế biến, truy xuất nguồn gốc, dữ liệu đất đai, nông nghiệp, môi trường. Bộ Xây dựng đã nêu định hướng về đường sắt, hạ tầng giao thông, đô thị thông minh nhưng chưa cụ thể hóa thành sản phẩm khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo có khả năng triển khai thống nhất trên phạm vi cả nước. Địa phương còn lúng túng trong triển khai thực hiện, còn dàn trải, rập khuôn, chưa chủ động lựa chọn sản phẩm, dựa trên thế mạnh đặc thù, tiềm năng bản địa và lợi thế để phát triển những sản phẩm mũi nhọn, không tạo ra được những sản phẩm mang tính đột phá, đủ sức cạnh tranh. Đồng thời, dẫn đến tình trạng lãng phí nguồn lực khi nhiều bộ, ngành, địa phương cùng đầu tư vào những hạng mục giống nhau nhưng thiếu tương thích, chưa xây dựng được hệ sinh thái sản phẩm đồng bộ.
Nhóm sản phẩm do các bộ, ngành, địa phương triển khai, hiện chủ yếu là sản phẩm ứng dụng công nghệ thông thường như các phần mềm quản lý, cổng thông tin, ứng dụng di động, hệ thống điều hành, số hóa hồ sơ, số hóa quy trình, cơ sở dữ liệu, nền tảng số. Đây là các công cụ cần thiết để nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và phục vụ người dân, doanh nghiệp, tuy nhiên, chỉ phục vụ công tác quản lý hành chính, chưa tạo ra được giá trị, đóng góp trực tiếp vào phát triển kinh tế và hoạt động đời sống của nhân dân. Phần lớn các sản phẩm này là mua sắm, thuê, tích hợp hoặc triển khai giải pháp công nghệ có sẵn từ khu vực tư nên không thể coi đây là những sản phẩm của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Thực tế cho thấy đang có sự đánh đồng giữa hai nhóm sản phẩm này, điển hình như Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng, Bộ Y tế… đang liệt kê sản phẩm ứng dụng công nghệ thông thường là các sản phẩm của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.
Ba là, còn tình trạng phát triển sản phẩm công nghệ theo danh mục 11 CNCL chạy theo phong trào, chưa mang tính cấp thiết theo yêu cầu của ngành, địa phương. Việc phát triển CNCL và sản phẩm CNCL tuy đã được các bộ, ngành quan tâm triển khai nhưng chưa tạo được chuyển biến mang tính đột phá, chủ yếu do điểm nghẽn về tư duy và cách tiếp cận tổ chức thực hiện. Bộ Khoa học và Công nghệ vẫn vận hành theo mô hình quản lý khoa học truyền thống, thiên về xây dựng chương trình, đề tài và phân bổ kinh phí dàn trải, chưa tiếp thu, chủ động tham mưu, đề xuất Chính phủ sửa đổi, bổ sung danh mục CNCL phù hợp với từng nhóm lĩnh vực của từng ngành. Các bộ, ngành, địa phương vẫn phải nghiên cứu, bám sát định hướng tại danh mục (11 CNCL, 35 sản phẩm CNCL), chưa thực sự phát huy được thế mạnh nội tại của từng đơn vị trong phát triển CNCL để phục vụ chính đơn vị mình.
Bốn là, đứt gãy trong chuỗi cung ứng sản phẩm giữa Trung ương - địa phương, giữa khu vực công - tư, giữa doanh nghiệp lớn - nhỏ, giữa doanh nghiệp trong nước - ngoài nước (vốn FDI). Việc hợp tác công - tư, nhất là mô hình “Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp” đã có kết quả bước đầu tại một số đại học lớn, song chưa vận hành đầy đủ theo chuỗi đặt hàng - nghiên cứu - thử nghiệm - thương mại hóa. Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia chuỗi cung ứng còn hạn chế, đặc biệt, trong chuỗi giá trị công nghệ cao, doanh nghiệp Việt Nam chủ yếu tham gia khâu phụ trợ, trung gian, chưa hình thành được doanh nghiệp có vai trò dẫn dắt, đứng đầu chuỗi cung ứng làm chủ thiết kế, công nghệ lõi, tiêu chuẩn và thị trường.
Năm là, thiếu quy hoạch về tổng thể về dữ liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước trong các bộ, ngành. Việc xây dựng CSDL còn đang được triển khai thụ động theo kế hoạch, nhiệm vụ được giao, chưa có sự chủ động đánh giá để nhận diện các CSDL trọng yếu cần tập trung đầu tư; xác định các CSDL cũ, phân tán, chỉ phục vụ phạm vi hẹp, không còn phù hợp với yêu cầu hiện tại thì cần hợp nhất hoặc dừng đầu tư. Chất lượng dữ liệu chưa đồng đều, chưa bảo đảm đầy đủ yêu cầu “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”. Các CSDL đã hoàn thành, nhưng chưa đưa dữ liệu vào thực tế để thay thế thành phần hồ sơ, tái cấu trúc để rút ngắn quy trình giải quyết TTHC, chưa chứng minh rõ hiệu quả phục vụ thống kê, phân tích, dự báo và chỉ đạo điều hành.[footnoteRef:13] [13:  Trong 786 TTHC phải tái cấu trúc tại 09 CSDL theo Nghị quyết 66.7, 15/16 Bộ, ngành đã thực hiện tái cấu trúc 585/786 TTHC (74,4%); trong đó, 07 Bộ, ngành đã hoàn thành 100% (Bộ Công Thương, Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế, Thanh tra Chính phủ); số TTHC chưa thực hiện tái cấu trúc là 290 TTHC, thuộc phạm vi quản lý của 08 Bộ, gồm: Bộ Giáo dục và Đào tạo (49/49), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (41/59), Bộ Nông nghiệp và Môi trường (26/42), Bộ Nội vụ (26/33), Bộ Ngoại giao (22/22), Bộ Dân tộc và Tôn giáo (20/20), Bộ Tài chính (9/22), Bộ Xây dựng (4/59).
Trong 59 CSDL đã hoàn thành (04 CSDL theo Kế hoạch 02 KH/BCĐTW và 57 CSDL theo Nghị quyết 11/NQ-CP, do trùng CSDL hộ tịch và CSDL đất đai), còn 11/59 CSDL chưa công bố trường thông tin có trong CSDL được khai thác, sử dụng thay thế giấy tờ trong thành phần hồ sơ thủ tục hành chính và hướng dẫn kết nối để khai thác. Trách nhiệm thuộc về: Bộ Tài chính (02 CSDL); Bộ Tư pháp (02 CSDL); Bộ Xây dựng (03 CSDL); Tập đoàn điện lực Việt Nam (01 CSDL); Bộ Nông nghiệp và Môi trường (03 CSDL).] 

Sáu là, công tác vận hành hệ thống dịch vụ công trực tuyến vẫn còn một số khó khăn, bất cập. Một số địa phương còn lúng túng trong tiếp nhận và triển khai các nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền; chưa chủ động nghiên cứu, nắm vững quy định, quy trình thực hiện nên chưa phát huy đầy đủ thẩm quyền được giao. Bên cạnh đó, một số quy định về phân cấp, phân quyền còn có vướng mắc, cần tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung để phù hợp với thực tiễn triển khai. Việc số hóa dữ liệu lịch sử trước khi sắp xếp địa giới hành chính ở một số nơi còn chậm; công tác chuyển đổi, đồng bộ dữ liệu từ các hệ thống cũ sang hệ thống hợp nhất chưa kịp thời, dẫn đến phát sinh khó khăn trong giải quyết TTHC, nhất là trong lĩnh vực đất đai khi phải phối hợp xác minh, đối soát thông tin giữa các chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai và chính quyền cấp xã, làm kéo dài thời gian xử lý hồ sơ cho người dân, doanh nghiệp. Bên cạnh đó, vẫn còn tình trạng một bộ phận cán bộ, công chức chưa chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ chưa cao; còn để xảy ra phản ánh, kiến nghị của người dân liên quan đến quá trình giải quyết TTHC.
III. ĐỀ XUẤT NỘI DUNG CHỈ ĐẠO CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Để triển khai thực chất, hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW và Đề án 06, chuyển mạnh từ tư duy “làm nhiệm vụ” sang “tạo sản phẩm”, từ “báo cáo tiến độ” sang “đo lường kết quả đầu ra”, đề xuất Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo:
1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố
(1) Trực tiếp chịu trách nhiệm trước Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về kết quả triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW, Đề án 06, tập trung hoàn thành các nhiệm vụ phải hoàn thành trong tháng 5/2026 theo chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư tại Công văn số 1734-CV/VPTW ngày 13/4/2026 của Văn phòng Trung ương Đảng. Khẩn trương rà soát toàn bộ nhiệm vụ được giao, đặc biệt là các nhiệm vụ chậm, quá hạn, xác định rõ nguyên nhân chậm muộn, phân loại nguyên nhân khách quan, chủ quan, hướng xử lý, đề xuất điều chỉnh thời hạn phù hợp; kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân để xảy ra chậm muộn do nguyên nhân chủ quan, thiếu quyết liệt trong tổ chức thực hiện.
(2) Đổi mới mạnh mẽ nhận thức, tư duy phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; xác định sản phẩm phải xuất phát từ yêu cầu phát triển đất nước, nhu cầu người dân, doanh nghiệp và lợi thế đặc thù của từng ngành, từng địa phương, đặt trong bối cảnh, xu thế thế giới. Việc phát triển sản phẩm không chỉ tập trung vào trí tuệ nhân tạo, chip bán dẫn, dữ liệu lớn, an toàn thông tin mà phải bao trùm các lĩnh vực của đời sống xã hội như nông nghiệp, công nghiệp chế biến, y tế, giáo dục, du lịch, văn hóa, logistics, năng lượng, môi trường...
(3) Thực hiện phương châm: Bộ, ngành đóng vai trò dẫn dắt, định hướng; địa phương tập trung đăng ký, phát triển sản phẩm. Cụ thể, Bộ, ngành phải nắm xu hướng thế giới, thực tế nhu cầu trong nước, khả năng nội địa hóa, tự chủ công nghệ để xác định rõ, phân loại danh mục sản phẩm khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo trọng tâm; đồng thời định hướng cho địa phương, không dừng lại ở việc ban hành văn bản chỉ đạo, mà cần xác định bài toán lớn của ngành, tiêu chuẩn, quy chuẩn, mô hình triển khai, cơ chế liên kết và thị trường đầu ra cho địa phương. Mỗi địa phương phải căn cứ tiềm năng, thế mạnh, nhu cầu, năng lực thực tiễn tại địa bàn để đăng ký nghiên cứu, phát triển sản phẩm. Gửi Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định báo cáo Chính phủ trong trong tháng 6/2026.
2. Bộ Khoa học và Công nghệ
(1) Chủ trì ban hành tiêu chí phân loại sản phẩm khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; phân biệt rõ sản phẩm công nghệ chiến lược, sản phẩm ngoài công nghệ chiến lược, sản phẩm ứng dụng công nghệ thông thường. Hoàn thành trong tháng 5/2026.
(2) Chủ trì tham mưu Chính phủ trong việc điều phối, theo dõi, đánh giá việc triển khai công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược trên phạm vi toàn quốc. Khẩn trương tham mưu, ban hành Danh mục công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược, bảo đảm lựa chọn đúng các công nghệ, sản phẩm có ý nghĩa dẫn dắt, tạo năng lực tự chủ quốc gia, giải quyết các bài toán lớn của đất nước, ngành, lĩnh vực và địa phương; không để việc xác định công nghệ chiến lược dàn trải, hình thức, chạy theo phong trào; hoàn thành trong tháng 5/2026.
(3) Quy hoạch, sắp xếp, nâng cấp hệ thống phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia, trung tâm đổi mới sáng tạo, cơ sở nghiên cứu, viện, trường theo hướng dùng chung, tránh dàn trải, ưu tiên phục vụ sản phẩm công nghệ chiến lược và bài toán lớn của quốc gia. Hoàn thành trong tháng 9/2026.
3. Bộ Nông nghiệp và Môi trường
(1) Chủ trì, định hướng phát triển sản phẩm khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp, môi trường, trọng tâm là công nghệ sinh học, phát triển cây, con giống, dược liệu, thủy sản, công nghệ biển, nông nghiệp thông minh, chế biến sâu, truy xuất nguồn gốc, dữ liệu đất đai, môi trường.
(2) Lựa chọn một số sản phẩm có tiềm năng trở thành thương hiệu quốc gia, quốc tế như dược liệu quý, giống cây trồng, vật nuôi đặc hữu, thủy hải sản đặc sản, sản phẩm chế biến sâu từ nông sản địa phương để định hướng địa phương đăng ký phát triển. Hoàn thành trong tháng 7/2026.
(3) Xử lý dứt điểm vướng mắc về số hóa, chuyển đổi, đồng bộ dữ liệu đất đai sau sắp xếp địa giới hành chính; không để phát sinh thêm khâu xác minh thủ công, kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ cho người dân, doanh nghiệp. Hoàn thành trong tháng 6/2026.
4. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
(1) Chủ trì, định hướng phát triển sản phẩm du lịch thông minh, công nghiệp văn hóa, di sản số; tập trung tạo sản phẩm có khả năng tăng chi tiêu du lịch, kéo dài thời gian lưu trú, nâng cao trải nghiệm du khách, phát triển kinh tế đêm, kinh tế di sản, kinh tế sáng tạo.
(2) Xây dựng mô hình liên kết vùng trong phát triển sản phẩm du lịch; hình thành chuỗi cung ứng du lịch kết nối nhiều địa phương, nhiều loại hình dịch vụ, nhiều sản phẩm văn hóa - ẩm thực - lưu trú - vận tải - thương mại. Bộ giữ vai trò dẫn dắt về dữ liệu, tiêu chuẩn, thương hiệu, thị trường để địa phương đăng ký sản phẩm đặc thù tham gia chuỗi. Hoàn thành trong tháng 8/2026.
5. Bộ Giáo dục và Đào tạo
(1) Chủ trì, phối hợp Bộ Khoa học và Công nghệ, các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp xây dựng, triển khai Chương trình phát triển nhân lực cho AI, bán dẫn, dữ liệu lớn, an toàn thông tin, công nghệ sinh học, vật liệu mới, năng lượng mới và các công nghệ chiến lược khác; bảo đảm đào tạo gắn với nhu cầu sử dụng của Nhà nước, doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học và địa phương. Báo cáo Chính phủ trong tháng 6/2026.
(2) Chỉ đạo các cơ sở giáo dục đại học xây dựng danh mục sản phẩm nghiên cứu, sẵn sàng chuyển giao, khả thi thương mại hóa để công bố rộng rãi, kết nối với nhu cầu đặt hàng của bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp; không để kết quả nghiên cứu chỉ dừng ở công bố, đề tài, nghiệm thu. Hoàn thành trong tháng 6/2026.
6. Bộ Công Thương: Chủ trì, xây dựng danh mục sản phẩm trong lĩnh vực năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, logistics, thương mại điện tử, quản lý thị trường, dữ liệu hàng hóa, chuỗi cung ứng, truy xuất nguồn gốc, vật liệu mới, hydrogen xanh, pin lưu trữ, thiết bị công nghiệp thông minh; tập trung nâng cao năng lực nội địa hóa, giảm phụ thuộc vào khu vực FDI, giúp doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Hoàn thành trong tháng 6/2026.
7. Bộ Y tế: Chủ trì, xây dựng danh mục phát triển sản phẩm trong lĩnh vực dược phẩm, vắc xin thế hệ mới, công nghệ tế bào, liệu pháp gen, thiết bị y tế, in 3D y sinh, bệnh án điện tử, hồ sơ sức khỏe điện tử, dữ liệu y tế, AI hỗ trợ chẩn đoán, khám chữa bệnh từ xa, y tế dự phòng, dược liệu; ưu tiên sản phẩm phục vụ tự chủ y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Hoàn thành trong tháng 6/2026.
8. Bộ Xây dựng: Chủ trì, xây dựng danh mục phát triển sản phẩm trong lĩnh vực hạ tầng giao thông, đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị, vật liệu mới, GIS xây dựng, dữ liệu công trình, quản lý hạ tầng đô thị thông minh, giao thông thông minh; bảo đảm sản phẩm có khả năng triển khai thống nhất, liên thông dữ liệu, tránh mỗi địa phương làm một nền tảng riêng. Hoàn thành trong tháng 6/2026.
9. Bộ Tài chính
(1) Đề xuất cơ chế giao riêng Kế hoạch vốn khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số để thuận lợi trong việc tổng hợp, phân bổ, theo dõi cũng như áp dụng cơ chế đặc thù đối với việc triển khai các dự án thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, nhất là sản phẩm công nghệ chiến lược, sản phẩm thử nghiệm, sản phẩm có rủi ro công nghệ nhưng có khả năng tạo đột phá. Hoàn thành trong tháng 6/2026.
(2) Tăng cường công tác đôn đốc kiểm tra việc quản lý tài sản công, đặc biệt là việc quản lý, sắp xếp, xử lý tài sản nhà đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị sau sắp xếp, vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp. Báo cáo Chính phủ trong tháng 6/2026.
10. Văn phòng Chính phủ và Bộ Công an
(1) Theo dõi, đôn đốc, giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW theo sản phẩm đầu ra; định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ danh mục sản phẩm của từng bộ, ngành, địa phương, phân loại rõ đơn vị có sản phẩm, không có sản phẩm, chưa báo cáo; sản phẩm công nghệ chiến lược, sản phẩm ngoài công nghệ chiến lược; nguồn kinh phí, tình trạng triển khai, hiệu quả thực tiễn.
(2) Chuyển phương thức báo cáo từ “báo cáo nhiệm vụ” sang “báo cáo sản phẩm đầu ra”; không chấp nhận báo cáo chung chung, không rõ sản phẩm, không rõ nguồn lực, không rõ hiệu quả, không rõ trách nhiệm.
(3) Bộ Công an, với vai trò Cơ quan thường trực, tổng hợp kết quả thực hiện; kịp thời tham mưu Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương khắc phục triệt để các nhiệm vụ chậm, muộn, thực hiện nghiêm túc kỷ cương công vụ trong triển khai các nhiệm trong thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW.
(4) Hằng tháng công khai kết quả thực hiện theo sản phẩm đầu ra, làm căn cứ đánh giá trách nhiệm người đứng đầu, bảo đảm Nghị quyết số 57-NQ/TW được triển khai thực chất, có sản phẩm cụ thể, có tác động trực tiếp đến phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ người dân, doanh nghiệp và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. 
11. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố
Căn cứ tiềm năng, thế mạnh đặc thù, nhu cầu phát triển và điều kiện thực tiễn của địa phương, khẩn trương xác định mục tiêu, nhiệm vụ, sản phẩm khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo trọng tâm và phương án đầu tư cụ thể; không đăng ký sản phẩm theo phong trào. Từng địa phương phải rà soát đầy đủ các lợi thế về nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy hải sản, công nghiệp, cảng biển, logistics, khoáng sản, dược liệu, di tích lịch sử, di sản văn hóa vật thể, phi vật thể, di sản thiên nhiên, du lịch, dịch vụ… để xác định sản phẩm có khả năng tạo giá trị gia tăng cao, có thị trường, có khả năng nhân rộng và đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng địa phương.
Đối với các địa phương có thế mạnh về nông nghiệp, dược liệu, cây trồng, vật nuôi đặc hữu như sâm, quế, hồi, gạo, chè, cà phê, hồ tiêu, trái cây, thủy sản, phải đưa khoa học công nghệ vào toàn bộ chuỗi giá trị: bảo tồn nguồn gen, phát triển giống, chuẩn hóa quy trình nuôi trồng, chế biến sâu, truy xuất nguồn gốc, xây dựng chỉ dẫn địa lý, tiêu chuẩn chất lượng, thương hiệu, kênh phân phối và thị trường xuất khẩu. Việc phát triển sản phẩm không dừng ở sản phẩm giá trị cao nhưng sản lượng hạn chế, mà phải nghiên cứu mô hình quốc tế (như phát triển sâm Hàn Quốc), để hình thành hệ sinh thái sản phẩm có chất lượng cao, sản lượng đủ lớn, giá thành cạnh tranh, phù hợp tiêu dùng đại chúng và xuất khẩu.
Đối với địa phương có lợi thế về công nghiệp, cảng biển, logistics, đô thị, du lịch, văn hóa, di sản, khoáng sản, cần ứng dụng khoa học công nghệ để tối ưu hóa nguồn lực, phát triển chuỗi cung ứng, nâng cao năng suất, xây dựng sản phẩm công nghiệp, sản phẩm du lịch, sản phẩm dịch vụ, sản phẩm văn hóa số, hồ sơ di sản, bản đồ số, bản sao số, nền tảng quảng bá, khai thác và thương mại hóa giá trị di sản.
Mỗi địa phương phải đăng ký tối thiểu 01 sản phẩm định lượng được bằng giá trị trong năm 2026; từ năm 2027, mỗi năm đăng ký và triển khai tối thiểu 02-03 sản phẩm có mục tiêu, nguồn lực, thời hạn, đơn vị chủ trì, địa chỉ ứng dụng, giá trị kinh tế - xã hội và khả năng nhân rộng cụ thể. Báo cáo danh mục sản phẩm gửi Bộ Khoa học và Công nghệ, đồng gửi Văn phòng Chính phủ và Bộ Công an trong tháng 6/2026 để theo dõi, đôn đốc.
12. Về tổ chức thực hiện, đề xuất giao các Phó Thủ tướng Chính phủ theo lĩnh vực phụ trách trực tiếp làm việc với các bộ, ngành, địa phương về việc triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW, trọng tâm là rà soát danh mục nhiệm vụ, sản phẩm, nguồn lực đầu tư, thời hạn hoàn thành, kết quả đầu ra và trách nhiệm người đứng đầu; trước mắt tập trung làm việc với các bộ, ngành có vai trò dẫn dắt lĩnh vực và các địa phương có tiềm năng hình thành sản phẩm đặc thù, sản phẩm công nghệ chiến lược, sản phẩm có khả năng thương mại hóa, nhân rộng. Hoàn thành trong tháng 6/2026.
Bộ Công an kính báo cáo và xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ để tổ chức thực hiện./.
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